	TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

Họ tên HS:.......................................................... Lớp:........
	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn: TIN HỌC 10 

Năm học: 2016 - 2017
	ĐIỂM:


I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
	(Khoanh tròn chữ cái của phương án cần chọn trong mỗi câu sau)

1. Thành phần nào trong hệ thống tin học là quan trọng nhất?

A. Phần cứng            B. Phần mềm             C. Sự quản lí điều khiển của con người                D. CPU

	2. Output của bài toán là gì?

A. Thông tin vào

B. Thông tin ra

C. Chương trình

D. Thuật toán

	3. Hệ đếm sử dụng tập ký hiệu: 0, 1, 2, ... , 9, A, B, C, D, E, F là:
A. Hệ nhị phân                        B. Hệ cơ số 10                  C. Hệ hexa                           D. Hệ la mã

	4. Máy tính bao gồm các bộ phận chính nào?

	A. Bộ nhớ ngoài, bộ nhớ trong, CPU, chuột
B. CPU, bộ nhớ ngoài, thiết bị ra, màn hình, chuột
	C. CPU, bộ nhớ trong, thiết bị vào/ra, bộ nhớ ngoài
D. CPU, bộ nhớ trong, bàn phím

	5. Máy in là một thành phần thuộc:
A. Bộ nhớ trong                B. Bộ nhớ ngoài                C. Thiết bị ra                    D. Thiết bị vào

	6. Thiết bị nào sau đây không có chức năng lưu trữ thông tin?

A. CPU                                   B. USB                               C. ROM                     D. Đĩa CD

	7. Thông tin em thu nhận được trên đài truyền thanh ở dạng gì?
A. Văn bản                         B. Âm thanh                C. Hình ảnh                    D. Số

	8. Hình nào dưới đây sử dụng để thể hiện phép tính toán trong sơ đồ khối mô tả thuật toán?
A.                                            B.                                         C.                                              D.    



	9. Số (20B)16 có giá trị bao nhiêu?
A. 521                                     B. 688                                  C. 329                                       D. 523

	10. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

A. 1MB = 1024KB.

 B. 1MB = 210KB.
       C. 1GB = 210MB

D. 1Byte = 9bit

	11. Số 42 ở hệ đếm thập phân được biểu diễn ở hệ đếm nhị phân là:

     A. 10101000

              B. 00101010
                   C. 00010101

D. 01010100

	12. Để máy tính xử lí được, thông tin phải được biến đổi thành dãy bit. Cách biến đổi đó được gọi là gì?
A. mã hóa thông tin
              B. xuất thông tin
  C. biến đổi thông tin
            D. truyền thông tin 

	13. Đâu không phải là đặc tính của máy tính ?

A. Tốc độ xử lý nhanh và chính xác.           B. Lưu trữ một lượng lớn thông tin trong một không gian nhỏ.

C. Nhiều máy có thể liên kết với nhau tạo nên khả năng chia sẻ thông tin.

D. Kích thước ngày càng lớn và giá thành ngày càng cao.

	14. Xác định bài toán: "Kiểm tra a có phải là ước của b hay không" như thế nào là đúng?

	A. Input: a

Output : b

B. Input: a, b

Output : “a là ước của b”

           hoặc “b là ước của a”


	C. Input: a,b

Output : “a là ước của b”

              hoặc “a không là ước của b”
D. Input: a, b

Output : “a là bội của b”

                    hoặc “a là ước của b”


II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Thực hiện các bước để xây dựng và mô tả thuật toán (bằng 1 trong 2 cách) cho bài toán:

Cho dãy số B gồm N số nguyên B1, ..., BN, với  N là số nguyên dương. Tính và đưa ra màn hình tổng các số nguyên là bội của 3 có trong dãy B.  
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	1. Hệ đếm nào sử dụng tập các ký hiệu: 0, 1

A. Hệ nhị phân                        B. Hệ thập phân                C. Hệ thập lục phân            D. Hệ la mã 

	2. Khẳng định nào sau đây không phải là đặc điểm của máy tính ?

A. Tốc độ xử lý nhanh và chính xác.

B. Lưu trữ một lượng lớn thông tin trong một không gian nhỏ.

C. Nhiều máy có thể liên kết với nhau tạo nên khả năng chia sẻ thông tin.

D. Kích thước ngày càng lớn và giá thành cao.

	3. Đơn vị đo thông tin nào là lớn nhất?
A. Gigabyte                            B. Petabyte                        C. Terabyte                        D. Kilobyte

	4. Thành phần nào sau đây thuộc phần mềm?

	A. Bộ xử lý trung tâm
B. ROM
	C. Internet Explorer
D. Đĩa cứng

	5. Hệ thống tin học bao gồm các thành phần nào?

A. Phần mềm, phần cứng                            B. Phần mềm, phần cứng, sự quản lí điều khiển của con người

C. Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài                D. Các thiết bị và chương trình

	6. Thông tin bao gồm các dạng?

A. Số, văn bản, âm thanh, hình ảnh                                   B. Văn bản, phi số                    
C. Số, phi số                                                                       D. Số, phi số, văn bản

	7. Từ Input của bài toán, để nhận được Output cần tìm thì phải thực hiện thông qua:

A. Thuật toán.

B. Bài toán.

C. Thao tác.


D. Phép toán.

	8. Hình nào dưới đây để mô tả thao tác kiểm tra điều kiện đúng hay sai trong thuật toán?

A.                                            B.                                         C.                                              D.    



	9. Số 428 được biểu diễn trong hệ cơ số 16:
A. 1AB                                    B. 2AF                                C. 1AC                                      D. CA2

	10. Thuật toán không có tính chất nào sau đây?
A. Tính dừng                           B. Tính chính xác               C. Tính xác định                       D. Tính đúng đắn

	11. Dãy bit 00010101 biểu diễn số nào trong hệ thập phân?

A. 20                                      B. 21                                     C. 39                                  D. 22

	12. Input của bài toán: "Tính diện tích hình tròn" là gì? (S: Diện tích, R: bán kính, (= 3, 14)
A. R, r, (.


B. R, (.


   C. R, S


D. R.

	13. Đĩa cứng là thiết bị thuộc bộ phận nào của máy tính?
A. Bộ nhớ trong                    B. Bộ nhớ ngoài                 C. Thiết bị ra                    D. Thiết bị vào

	14. Xác định bài toán: "Kiểm tra a có bằng b hay không" như thế nào là đúng?

	A. Input: a

Output : b

B. Input: a, b

Output : “a lớn hơn b”

           hoặc “b khác a”


	C. Input: a,b

Output : “a bằng b”

              hoặc “a không bằng b”
D. Input: a, b

Output : “a bằng b”

                    hoặc “a lớn hơn b”


II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Thực hiện các bước để xây dựng và mô tả thuật toán (bằng 1 trong 2 cách) cho bài toán:

Cho dãy số A gồm M số nguyên A1, ..., AM, với M là số nguyên dương. Tính và đưa ra màn hình tích số nguyên bé hơn 5 có trong dãy A. 
MA TRẬN ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

KIỂM TRA 1 TIẾT (Tiết 17)

Ngày soạn: 17/10/2016

I. MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ:

Đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức của HS sau khi học xong các bài từ bài 1 đến bài 4.

II. MụC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA ĐỀ:

1. Kiến thức:

- Biết cách chuyển đổi giữa các hệ cơ số khác nhau.

- Nắm được các bộ phận, chức năng của các bộ phận trong máy tính.

- Hiểu biết về nguyên lý Vôn neumann.

- Biết cách xây dựng thuật toán để giải bài toán.

2. Kỹ năng: 

Xây dựng được thuật toán để giải bài toán đơn giản bằng hai cách: liệt kê và vẽ sơ đồ khối.

II. MA TRẬN ĐỀ

	Mức độ
	Bài 1
	Bài 2
	Bài 3
	Bài 4

	Nhận biết
	Câu 2
	Câu 1, 3
	Câu 4, 5, 6
	Câu 8

	Thông hiểu
	Câu 6
	Câu 7
	
	Câu 10,12

	Vận dụng
	
	Câu 9, 11
	Câu 13
	Câu 14+TL


III. NỘI DUNG ĐỀ

IV. ĐÁP ÁN

TRAÉC NGHIEÄM: 1A   2D   3B  4B  5C   6A   7A   8C   9C   10B   11B    12D  13 B  14B

TỰ LUẬN: 
+ Xác định bài toán: 1 điểm



+ Ý tưởng: 0,5 điểm



+ Biểu diễn thuật toán: 1 điểm



+ Mô phỏng: 0,5 điểm

